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QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Hội đồng tự đánh giá Chất lượng chương trình Đào tạo 
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật số 1 Nghệ An năm 2023

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ-KỸ THUẬT  SỐ 1 NGHỆ AN

Căn cứ Quyết định số 927/QĐ_BLĐTBXH ngày 20/6/2017 của Bộ Lao động thương binh Xã hội về việc đổi tên trường Cao đẳng nghề Kinh tế- Kỹ thuật số 1 Nghệ An thành trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật số 1 Nghệ An;
Căn cứ Thông tư số 42/2011/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Quy định về quy trình thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề;
Căn cứ Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 06 năm 2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; 
Căn cứ Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Theo đề nghị của phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng tự kiểm định chất lượng, chương trình đào tạo năm 2023 của trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thật số 1 Nghệ An gồm các ông (bà) có tên  trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo năm 2023 có nhiệm vụ triển khai thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các nghề của nhà trường theo tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hướng dẫn của Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp và kế hoạch thực hiện chi tiết kèm theo quyết định này.
Điều 3. Trưởng các đơn vị trong toàn trường các tổ chức, cá nhân có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
									HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:
- Như Điều 1; 
- TTKTBĐCL; 	
- Lưu VT		
						                  Nguyễn Cảnh Thịnh



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG 
TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số …../QĐ-TrCĐS1 ngày ..…/….. /2023
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Số 1 Nghệ An)

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ

	1. 
	Nguyễn Cảnh Thịnh
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch

	2. 
	Trần Ngọc Quang
	P. Hiệu trưởng- Chủ tịch CĐ
	P. Chủ tịch

	3. 
	Ngô Sỹ Thanh Tùng 
	Trưởng phòng Đào tạo 
	Thư ký

	4. 
	Nguyễn Trọng Thuyên
	Trưởng khoa CN ô tô
	Ủy viên

	5. 
	Võ Thanh Văn
	Trưởng Khoa Du lịch
	Ủy viên

	6. 
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	Trưởng khoa KHCB
	Ủy viên

	7. 
	Trần Văn Chiến
	Phó trưởng khoa Điện
	Ủy viên

	8. 
	Trần Thị Hồng Thắm
	Trưởng khoa May Thời trang
	Ủy viên

	9. [bookmark: _GoBack]
	Lê Thị Quỳnh Hoa
	Trưởng phòng TTKT&ĐBCL
	Ủy viên

	10. 
	Hồ Thị Thủy
	Trưởng phòng Tài vụ
	Ủy viên

	11. 
	Trần Thị Hiền
	Trưởng phòng Công tác  HSSV
	Ủy viên

	12. 
	Nguyễn Hoàng Nam
	Trưởng phòng Tổ chức -Hành chính
	Ủy viên

	13. 
	Hồ Xuân Hồng
	Phó phòng Tổ chức -Hành chính 
	Ủy viên

	14. 
	Bùi Quốc Minh
	Trưởng Ban tuyển sinh 
	Ủy viên

	15. 
	Đặng Thị Thanh Hương
	CV Phòng TTKT&ĐBCL
	Ủy viên

	16. 
	Nguyễn Hải Nam
	Bí thư Đoàn thanh niên
	Ủy viên


(Niêm yết danh sách có 16 đ/c)











DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN THƯ KÝ VÀ
CÁC NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH
(Kèm theo Quyết định số ………./QĐ-TrCĐS1 ngày …….../…….../2023
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Số 1 Nghệ An)

1. Danh sách các thành viên ban thư ký
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ
	Ghi chú

	1. 
	Lê Thị Quỳnh Hoa
	TP. TTKT&ĐBCL
	Trưởng ban
	TVHĐ

	2. 
	Đặng Thị Thanh Hương
	NV phòng TTKT&ĐBCL
	Phó ban
	TVHĐ

	3. 
	Nguyễn Hải Nam
	Bí thư Đoàn TN
	Thành viên
	

	4. 
	Trần Quỳnh
	NV phòng QLHSSV
	Thành viên
	

	5. 
	Lê Thị Mùi
	NV phòng QLHSSV
	Thành viên
	

	6. 
	Đỗ Thị Lành
	NV phòng Đào tạo
	Thành viên
	

	7. 
	Nguyễn Thị Hạnh
	NV phòng Đào tạo
	Thành viên
	

	8. 
	Trần Thị Lam
	NV Phòng Tài vụ
	Thành viên
	

	9. 
	Phan Lê Anh Thơ
	NV Phòng Tài vụ
	Thành viên
	

	10. 
	Lâm Thị Ngọc Dung
	GV khoa KHCB
	Thành viên
	

	11. 
	Hồ Thị Hương
	GV khoa Du lịch
	Thành viên
	

	12. 
	Hồ Xuân Hồng
	Phó Phòng TC-HC
	Thành viên
	

	13. 
	Nguyễn Thị Xuân
	NV phòng TC-HC
	Thành viên
	

	14. 
	Nguyễn Thị Cẩm Hằng
	NV phòng TC-HC
	Thành viên
	

	15. 
	Phan Thị Phượng
	GV khoa May
	Thành viên
	


(Niêm yết danh sách có 15 đ/c)

2. Danh sách nhóm tổng hợp, đánh giá toàn diện
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ

	1.
	Nguyễn Cảnh Thịnh
	Hiệu trưởng
	Trưởng nhóm

	2.
	Trần Ngọc Quang
	Phó Hiệu trưởng
	Phó trưởng nhóm

	3.
	Lê Thị Quỳnh Hoa
	Trưởng phòng TTKT&ĐBCL
	Thư ký

	4.
	Ngô Sỹ Thanh Tùng
	Trưởng phòng Đào tạo
	Thành viên

	5.
	Đặng Thị Thanh Hương
	CV phòng TTKT&ĐBCL
	Thành viên


(Niêm yết danh sách có 05 đ/c)

3. Danh sách các nhóm công tác chuyên trách 

	NHÓM
Tiêu chuẩn 
(Tiêu chí)
	Họ và
	Tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ
	Ghi chú

	Nhóm 1:
(TC.1,3)
- Mục tiêu, sứ mạng, tổ chức và quản lý.
- Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động
	Võ Thanh 
	Văn
	TK Du lịch
	Trưởng nhóm
	TVHĐ

	
	Hồ Xuân 
	Hồng
	PP TCHC
	Thư ký
	

	
	Nguyễn Cảnh 
	Thịnh
	Hiệu trưởng
	Thành viên
	TVHĐ

	
	Nguyễn Hải 
	Nam
	Bí thi đoàn TN
	Thành viên
	TVHĐ

	
	Trần Thị Hồng 
	Thắm
	TK May
	Thành viên
	TVHĐ

	
	Nguyễn Sỹ 
	Mạnh
	GV khoa CK ĐL
	Thành viên
	3

	Nhóm 2: (TC.2,4)
- Hoạt động đào tạo 
- Chương trình, Giáo trình
	Trần Ngọc 
	Quang
	Phó Hiệu trưởng
	Trưởng nhóm
	TVHĐ

	
	Ngô Sỹ Thanh 
	Tùng
	TP. Đào tạo
	Thư ký
	TVHĐ

	
	Nguyễn Thị 
	Hạnh
	CB phòng Đào tạo
	Thành viên
	

	
	Đỗ Thị 
	Lành
	CB phòng Đào tạo
	Thành viên
	

	
	Nguyễn Thành 
	Trung
	GV Khoa CK- ĐL
	Thành viên
	

	
	Phan Thị 
	Quang
	GV  Khoa KHCB
	Thành viên
	

	Nhóm 3: (TC.5) 
Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện.
	Nguyễn Hoàng 
	Nam
	TP TCHC
	Trưởng nhóm
	TVHĐ

	
	Nguyễn Thị Cẩm 
	Hằng 
	CB Phòng TC-HC
	Thư ký
	

	
	Dương Văn 
	Vinh
	PK CN ô tô
	Thành viên
	

	
	Lê Cẩm Tú
	
	GV khoa KHCB
	Thành viên
	

	
	Nguyễn Thị 
	Xuân
	CB phòng TC - HC
	Thành viên
	

	
	Phan Thị 
	Phượng
	GV khoa May
	Thành viên
	

	
	Ngô Sỹ 
	Phước
	CB Phòng TC-HC
	Thành viên
	

	Nhóm 4: (TC.6) 
Nghiên cứu Khoa học, Chuyển giao công nghệ và hợp tác Quốc tế.
	Nguyễn Trọng 
	Thuyên
	TK CN ôtô
	Trưởng nhóm
	TVHĐ

	
	Nguyễn Thị Phương 
	Thảo 
	TK KHCB
	Thư ký
	TVHĐ

	
	Nguyễn Khánh 
	Linh
	GV khoa Điện
	Thành viên
	

	
	Hoàng Gia 
	Ân
	PK Du lịch
	Thành viên
	

	
	Nguyễn Anh 
	Đức
	GV Khoa CK-ĐL
	Thành viên
	

	
	Thái Thị 
	Loan
	GV Khoa Điện
	Thành viên
	

	Nhóm 5 (TC.7) Quản lý tài chính

	Hồ Thị 
	Thủy
	PP Tài vụ                                              
	Trưởng nhóm
	

	
	Hồ Thị 
	Hương
	GV khoa Du lịch
	Thư ký 
	

	
	Trần Thị 
	Lam
	CB phòng Tài vụ
	Thành viên
	

	
	Phan Lê Anh 
	Thơ
	GV khoa Du lịch
	Thành viên
	

	
	Trần Văn 
	Chiến
	Phó khoa Điện
	Thành viên
	

	
	Thái Duy 
	Sơn
	GV khoa Du lịch
	Thành viên
	

	Nhóm 6 (TC.8) Dịch vụ người học
	Bùi Quốc 
	Minh
	TB tuyển sinh 
	Trưởng nhóm
	TVHĐ

	
	Trần Thị 
	Hiền
	P.T phòng QLHSSV
	Thư ký
	TVHĐ

	
	Trần 
	Quỳnh
	CB QLHSSV
	Thành viên
	

	
	Lê Minh 
	Dương
	GV Khoa Cơ khí ĐL
	Thành viên
	

	
	Lê Thị 
	Mùi
	CB QLHSSV
	Thành viên
	

	
	Lâm Thị Ngọc 
	Dung 
	GV khoa KHCB
	Thành viên
	

	
	Phan Quốc 
	Thiết
	GV khoa Điện
	Thành viên
	

	Nhóm 7 (TC.9) Giám sát, đánh giá chất lượng
	Lê Thị Quỳnh 
	Hoa
	TP.TTKT&ĐBCL
	Trưởng nhóm
	TVHĐ

	
	Đặng Thị Thanh 
	Hương
	CV P.TTKT&ĐBCL
	Thư ký 
	TVHĐ

	
	Nguyễn Thị Hồng 
	Minh
	GV khoa Du lịch
	Thành viên
	

	
	Dương Thị Châu 
	Loan
	GV khoa May
	Thành viên
	

	
	Lê Văn 
	Giang
	GV khoa Điện
	Thành viên
	

	
	Lê V ăn 
	Công
	GV khoa CKĐL
	Thành viên
	


(Niêm yết danh sách 7 nhóm có  44 đ/c)









	
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
KINH TẾ - KỸ THUẬT SỐ 1 NGHỆ AN
HỘI ĐỒNG TỰ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯƠNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM 2022
	
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	              
	              


QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH

1. Nhóm công tác chuyên trách 
- Nhóm công tác chuyên trách chịu sự chỉ đạo trực tiếp Hội đồng tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; 
- Nghiên cứu nội dung tiêu chí, tiêu chuẩn tự đánh giá chất lượng của nhóm được phân công theo thông tư 15/2017/TT-BLĐTBXH 
- Lập kế hoạch hoạt động, thu thập minh chứng, viết báo cáo phân đoạn của tiêu chí, tiêu chuẩn được phân công theo mẫu hướng dẫn được ban hành kèm theo thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp đảm bảo đúng tiến độ của Hội đồng tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp đã đề ra.
 2. Trưởng nhóm công tác
 		- Điều hành chung, tổ chức họp nhóm khi cần thiết ngoài các cuộc họp chung của Hội đồng; 
- Phân công và cử người thu thập minh chứng các tiêu chuẩn của tiêu chí;
- Tổ chức phân tích những mặt mạnh, tồn tại đồng thời đánh giá điểm của các tiêu chuẩn trong tiêu chí 
- Chịu trách nhiệm chính đôn đốc thư ký hoàn thiện về phần báo cáo các tiêu chí, tiêu chuẩn, kế hoạch thực hiện được hội đồng phân công theo mẫu báo cáo đã nêu trên
 - Ký kết hợp đồng tự đánh giá theo các tiêu chuẩn, tiêu chí đã được phân công với Chủ tịch Hội đồng. 
3. Thư ký nhóm công tác: 
- Tham mưu cho trưởng nhóm xây dựng kế hoạch thực hiện, các mẫu biểu của nhóm công tác theo kế hoạch chung của Hội đồng kiểm định chất lượng dạy nghề;
 		- Hoàn thiện về phần báo cáo các tiêu chí, tiêu chuẩn, kế hoạch thực hiện được hội đồng phân công theo mẫu hướng dẫn được ban hành kèm theo thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
- Thay mặt trưởng nhóm quản lý công việc do trưởng, phó nhóm phân công; 
- Tổng hợp các ý kiến đóng góp của các thành viên trong nhóm để trình trưởng nhóm và Hội đồng kiểm định chất lượng dạy nghề; 
- Phân loại và lưu trữ minh chứng của nhóm.
 4. Thành viên nhóm công tác
 		- Chịu sự điều hành trực tiếp của trưởng nhóm; 
- Tham gia các cuộc họp do Hội đồng kiểm định chất lượng dạy nghề và Nhóm công tác triệu tập; 
- Chuẩn bị và đóng góp các ý kiến theo các nội dung được phân công; 
- Tìm kiếm, thu thập minh chứng, xử lý, phân tích thông tin trong các tài liệu minh chứng của các tiêu chuẩn của tiêu chí được phân công;
 		- Cùng với thư ký chịu trách nhiệm phân loại và lưu trữ, nộp minh chứng.

                               				  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 				  
   



       	       Nguyễn Cảnh Thịnh
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	Số: ….. /KH-TrCĐS1
	             Nghệ An, ngày … tháng … năm 2023



KẾ HOẠCH TỰ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 
GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM 2023

1. Mục đích tự kiểm định 
Thực hiện kế hoạch tự kiểm định chất lượng dạy nghề theo thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 8 tháng 6 năm 2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. 
Thông qua kết quả tự kiểm định, nhà trường thấy được các mặt mạnh, mặt yếu của công tác giáo dục nghề nghiệp để từ đó có những giải pháp và hành động nhằm c ải tiến và nâng cao chất lượng dạy nghề của nhà trường. 
2. Phạm vi kiểm định 
Kiểm định tổng thể các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp của trường theo Bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề của Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 06 năm 2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
3. Hội đồng tự kiểm định 
Thành phần Hội đồng tự kiểm định, Ban thư ký và các nhóm chuyên trách giúp việc Hội đồng tự kiểm định được thành lập theo Quyết định số …./QĐ-TrCĐS1 ngày …… tháng …. năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật số 1 Nghệ An. Hội đồng gồm có 16 thành viên, ban thư ký và 7 nhóm chuyên trách (có danh sách kèm theo) 
3.2. Phân công thực hiện nhiệm vụ
	Tiêu chí
	Số tiêu chuẩn
	Nhóm thực hiện
	Nội dung

	TC1
	12
	Nhóm 1
	Mục tiêu, sứ mạng tổ chức và quản lý của trường

	TC3
	15
	Nhóm 1
	Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động

	TC2
	17
	Nhóm 2
	Hoạt động đào tạo

	TC4
	15
	Nhóm 2
	Chương trình, giáo trình

	TC5
	15
	Nhóm 3
	Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện

	TC6
	5
	Nhóm 4
	Nghiên Cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế

	TC7
	6
	Nhóm 5 
	Quản lý tài chính

	TC8
	9
	Nhóm 6
	Dịch vụ người học

	TC9
	6
	Nhóm 7
	Giám sát, đánh giá chất lượng



4. Kế hoạch huy động các nguồn lực 
a. Nhân lực 
Ngoài các thành viên trong Hội đồng tự kiểm định, Ban thư ký và các nhóm chuyên trách, tuỳ tình hình thực tế khi triển khai công tác tự kiểm định, có thể huy động thêm cán bộ từ các đơn vị (khoa, phòng, trung tâm…)
 b. Cơ sở vật chất và tài chính 
Tận dụng cơ sở vật chất hiện có tại các đơn vị và có thể mua thêm các trang thiết bị cần thiết cho công tác tự kiểm định, trên cơ sở kinh phí được cấp hàng năm cho hoạt động tự kiểm định. Về kinh phí tự kiểm định năm nay có thể gồm các nội dung chi cơ bản như: tập huấn, thuê chuyên gia tư vấn, thu thập và xử lý minh chứng, viết báo cáo, bồi dưỡng các phiên họp, phụ cấp trách nhiệm của Hội đồng tự kiểm định, Ban thư ký, nhóm chuyên trách, chi vật tư, văn phòng phẩm, dụng cụ, tài sản phục vụ cho hoạt động tự đánh giá chất lượng trường (tủ đựng tài liệu, cặp đựng tài liệu, máy in, mực in…)
c. Hoạt động thu thập cung cấp minh chứng
Các trưởng nhóm trong các nhóm công tác chuyên trách cũng chính là cấp trưởng hoặc cấp trên trực tiếp quản lý đơn vị chức năng thực hiện các công việc cần thiết trong hệ thống công tác đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp của trường. Trên cơ sở các tiêu chuẩn của các tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 06 năm 2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ban giám hiệu yêu cầu các trưởng đơn vị cần thực hiện những công việc cần làm đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo nội dung của các tiêu chuẩn đã quy định, đồng thời lưu trữ và cung cấp cho Hội đồng kiểm định chất lượng các minh chứng của các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp hàng năm của nhà trường. Cụ thể nội dung các minh chứng phản ánh công việc đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp của nhà trường như sau:

	Nhóm
	Các minh chứng cần có của 9 tiêu chí tự kiểm định

	Nhóm 1
	Tiêu chí 1 - Mục tiêu, sứ mạng, tổ chức và quản lý

	
	- Quyết định thành lập trường và có văn bản xác định mục tiêu của trường.

	
	- Văn bản quy định về tổ chức và quản lý theo hướng đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị trong trường theo quy định.

	
	- Hệ thống văn bản, cơ cấu tổ chức, quy chế và quy định của trường, văn bản phân công công tác, chức năng và nhiệm vụ của các đơn vị trong nhà trường,..

	
	- Các văn bản của các tổ chức đoàn thể của nhà trường hoạt động theo đúng điều lệ, văn bản, Nghị quyết của Đảng bộ có liên quan.

	
	- Các văn bản của trường có quy định và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của trường theo quy định nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. Hằng năm rà soát, cải tiến phương pháp, công cụ kiểm tra, giám sát.

	
	- Các văn bản và thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi của nhà nước cho các đối tượng được thụ hưởng; thực hiện chính sách bình đẳng giới theo quy định.

	










Nhóm 1
	Tiêu chí 3 - Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động

	
	- Văn bản quy định về việc tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định.

	
	- Văn bản quy định tổ chức thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ cho người lao động theo quy định.

	
	- Văn bản đánh giá đội ngũ nhà giáo của trường tham gia giảng dạy đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và các tiêu chuẩn hiện hành.

	
	- Văn bản về đội ngũ nhà giáo đảm bảo tỷ lệ quy đổi; số lượng nhà giáo cơ hữu đảm nhận khối lượng chương trình mỗi ngành, nghề đào tạo theo quy định; trường đảm bảo tỷ lệ nhà giáo có trình độ sau đại học theo quy định.

	
	- Văn bản kiểm tra nhà giáo giảng dạy theo nội dung, mục tiêu của chương trình đào tạo và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của chương trình đào tạo.

	
	- Văn bản về chính sách, biện pháp và thực hiện các chính sách, biện pháp khuyến khích nhà giáo học tập và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy.

	
	- Các văn bản, kế hoạch và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy cho đội ngũ nhà giáo.

	
	- Văn bản hằng năm, trường thực hiện tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ nhà giáo.

	
	- Văn bản đánh giá Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của trường đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định và thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm được giao.

	
	- Văn bản bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định đội ngũ cán bộ quản lý của các đơn vị thuộc trường.

	
	- Bằng cấp đội ngũ cán bộ quản lý của trường đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ được giao.

	
	- Văn bản, Kế hoạch và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý.

	Nhóm 2
	Tiêu chí 2 - Hoạt động đào tạo

	
	- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của các ngành nghề.

	
	- Quy chế tuyển sinh theo quy định.

	
	- Văn bản xác định chỉ tiêu tuyển sinh, đề án tuyển sinh.

	
	- Văn bản minh chứng việc đa dạng hóa các phương thức tổ chức đào tạo đáp ứng yêu cầu học tập của người học.

	
	- Kế hoạch, tiến độ đào tạo cho từng lớp.

	
	- Văn bản phối hợp với đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập các ngành, nghề tại đơn vị sử dụng lao động.

	
	- Minh chứng về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học.

	
	- Kế hoạch hàng năm về và tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo đúng kế hoạch.

	
	- Báo cáo kết quả kiểm tra hằng năm, giám sát hoạt động dạy và học.

	
	- Quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định. (Quy định trường xây dựng trên cơ sở quy chế đào tạo trung cấp, cao đẳng nghề theo thông tư 09. Trước đây là các thông tư đào tạo Trung cấp và Cao đẳng của Bộ GDĐT)

	
	- Văn bản liên quan đến quá trình đánh giá kết quả học tập của người học có sự tham gia của đơn vị sử dụng lao động.

	
	- Các văn bản liên quan tổ chức thực hiện kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ.

	
	- Các văn bản liên quan đến thực hiện rà soát các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ.

	
	- Văn bản hướng dẫn và tổ chức thực hiện về đào tạo liên thông theo quy định của trường.

	Nhóm 2
	Tiêu chí 4 - Chương trình, giáo trình

	
	- Các khung chương trình được duyệt của các chương trình đào tạo các chuyên ngành hoặc nghề mà trường đào tạo.

	
	- Các văn bản liên quan đến việc thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh đối với chương trình đào tạo đã ban hành.

	
	- Các văn bản liên quan đến chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo.

	
	- Các văn bản điều tra, khảo sát hằng năm về việc lấy ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động, người tốt nghiệp về mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo.

	
	- Các văn bản liên quan đến việc thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh chương trình đào tạo nếu có sự thay đổi của giáo trình đào tạo đảm bảo yêu cầu theo quy định.

	Nhóm 3
	Tiêu chí 5 - Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện

	
	- Địa điểm xây dựng trường phù hợp với quy hoạch chung của khu vực và mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

	
	- Quy hoạch tổng thể mặt bằng khuôn viên hợp lý.

	
	- Có đủ các khu vực phục vụ hoạt động của trường theo tiêu chuẩn: khu học tập và nghiên cứu khoa học; khu thực hành; khu vực rèn luyện thể chất; khu hành chính quản trị, phụ trợ và khu phục vụ sinh hoạt cho người học và nhà giáo.

	
	- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của trường theo quy chuẩn và đáp ứng nhu cầu đào tạo, sản xuất, dịch vụ, sinh hoạt; được bảo trì, bảo dưỡng theo quy định.

	
	- Phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa bảo đảm quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn cơ sở vật chất hiện hành và các yêu cầu công nghệ của thiết bị đào tạo.

	
	- Văn bản quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo.

	
	- Phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa được sử dụng theo quy định hiện hành.

	
	- Thiết bị đào tạo đáp ứng danh mục và tiêu chuẩn thiết bị tối thiểu theo yêu cầu đào tạo của từng trình độ đào tạo theo chuyên ngành hoặc nghề do cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quy định.

	
	-Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí hợp lý, an toàn, thuận tiện cho việc đi lại, vận hành, bảo dưỡng và tổ chức hướng dẫn thực hành; đảm bảo các yêu cầu sư phạm, an toàn vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường.

	
	- Văn bản quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo,

	
	- Thiết bị đào tạo có hồ sơ quản lý rõ ràng, được sử dụng đúng công năng, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định của trường và nhà sản xuất; hàng năm đánh giá và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng theo quy định.

	
	- Trường có định mức tiêu hao vật tư hoặc định mức kinh tế - kỹ thuật trong đào tạo và có quy định về quản lý, cấp phát, sử dụng vật tư, phục vụ đào tạo;

	
	- Trường có thư viện bao gồm phòng đọc, phòng lưu trữ bảo đảm theo tiêu chuẩn thiết kế. Thư viện có đủ chương trình, giáo trình đã được trường phê duyệt, mỗi loại giáo trình đảm bảo tối thiểu 05 bản in.

	
	- Tổ chức hoạt động, hình thức phục vụ của thư viện trường phù hợp với nhu cầu tra cứu của cán bộ quản lý, nhà giáo và người học.

	
	- Trường có thư viện điện tử, có phòng máy tính đáp ứng nhu cầu tra cứu, truy cập thông tin của nhà giáo và người học; các giáo trình, tài liệu tham khảo của trường được số hóa và tích hợp với thư viện điện tử phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo.

	Nhóm 4
	Tiêu chí 6 - Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế

	
	- Trường có chính sách và thực hiện các chính sách khuyến khích cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo.

	
	- Hằng năm, trường có đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến từ cấp trường trở lên phục vụ thiết thực công tác đào tạo của trường (ít nhất 01 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến đối với trường trung cấp, ít nhất 02 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến đối với trường cao đẳng).

	
	- Các bài báo, ấn phẩm của nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động đăng trên các báo, tạp chí khoa học ở trong nước hoặc quốc tế.

	
	- Các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến của trường được ứng dụng thực tiễn.

	
	- Có liên kết đào tạo hoặc triển khai các hoạt động, hợp tác với các trường nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế;

	Nhóm 5
	Tiêu chí 7 - Quản lý tài chính

	
	- Các quy định về quản lý, sử dụng, thanh quyết toán về tài chính theo quy định và công bố công khai.

	
	- Quản lý, sử dụng các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ đào tạo; tham gia sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đúng theo quy định.

	
	- Trường có các nguồn lực về tài chính đảm bảo đủ kinh phí phục vụ các hoạt động, của trường.

	
	- Thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính kế toán; thực hiện kiểm toán theo quy định; xử lý, thực hiện công khai tài chính theo quy định.

	






Nhóm 6
	Tiêu chí 8 - Dịch vụ người học

	
	- Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về mục tiêu, chương trình đào tạo; quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy chế của trường; các chế độ, chính sách hiện hành đối với người học; các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học theo quy định.

	
	- Người học được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định.

	
	- Có chính sách và thực hiện chính sách khen thưởng, khuyến khích kịp thời đối với người học đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện. Người học được hỗ trợ kịp thời trong quá trình học tập tại trường để hoàn thành nhiệm vụ học tập.

	
	- Người học được tôn trọng và đối xử bình đẳng, không phân biệt giới tính, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân.

	
	- Ký túc xá đảm bảo đủ diện tích nhà ở và các điều kiện tối thiểu (chỗ ở, điện, nước, vệ sinh, các tiện nghi khác) cho sinh hoạt và học tập của người học.

	
	- Có dịch vụ y tế chăm sóc và bảo vệ sức khỏe; dịch vụ ăn uống của trường đáp ứng nhu cầu của người học và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

	
	- Người học được tạo điều kiện hoạt động, tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia các hoạt động xã hội; được đảm bảo an toàn trong khuôn viên trường.

	
	- Trường thực hiện việc tư vấn việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.

	
	- Hằng năm, trường tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hội chợ việc làm để người học tiếp xúc với các nhà tuyển dụng.

	Nhóm 7
	Tiêu chí 9 - Giám sát, đánh giá chất lượng

	
	- Hằng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 10 đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động.

	
	- Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 50% cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động về các chính sách liên quan đến dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động.

	
	- Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 30% người học đại diện các ngành, nghề đào tạo về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo; chất lượng dịch vụ, giảng dạy và việc thực hiện chính sách liên quan đến người học của trường.

	
	- Trường thực hiện hoạt động tự đánh giá chất lượng và kiểm định chất lượng theo quy định.

	
	- Hằng năm, trường có kế hoạch cụ thể và các biện pháp thực hiện việc cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá ngoài nếu có.

	
	- Trường có tỷ lệ 80% người học có việc làm phù hợp với chuyên ngành hoặc nghề đào tạo sau 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp.





5. Kế hoạch thu thập thông tin từ nguồn ngoài trường 
Tuỳ tình hình thực tế, các nhóm chuyên trách có nhu cầu thu thập thông tin từ nguồn ngoài trường sẽ đề xuất (nguồn thông tin cần thu thập, thời gian tiến hành, kinh phí cần có,...). 
6. Kế hoạch thuê chuyên gia ngoài trường (nếu cần)
Xác định những lĩnh vực cần thuê chuyên gia, mục đích là giới thiệu về kiểm định chất lượng giáo dục cho trưởng, phó các đơn vị và tập huấn cho các thành viên của Hội đồng tự kiểm định, Ban thư ký và các Nhóm chuyên trách về công tác tự kiểm định, số lượng chuyên gia, thời gian cần thuê. 
7. Thời gian biểu thực hiện công tác đánh giá chất lượng
	Thời gian
	Các hoạt động
	Phụ trách/Sản phẩm

	Thời gian từ 15/04/2023 đến 15/5/2023
	- Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận mục đích, phạm vi, thời gian biểu và xác định các thành viên của Hội đồng tự kiểm định; 
- Ra quyết định thành lập Hội đồng tự kiểm định, Ban thư ký và các nhóm chuyên trách; 
- Họp Hội đồng tự kiểm định: 
+ Công bố quyết định thành lập Hội đồng TKĐ; 
+ Thảo luận và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Hội đồng; 
      +Thông qua dự thảo kế hoạch tự kiểm định;
+ Giao nhiệm vụ cho các nhóm công tác chuyên trách;
	-PT: Phòng Khảo thí và KĐCL 
-SP: Quyết định thành lập Hội đồng tự kiểm định; Ban thư ký của Hội đồng; các nhóm công tác chuyên trách; Dự thảo kế hoạch tự kiểm định

	Thời gian từ 16/5/2023 đến 30/5/2023
	- Hoàn thiện bản dự thảo kế hoạch tự kiểm định
- Họp Hội đồng tự kiểm định: 
+ Công bố kế hoạch tự kiểm định đã được phê duyệt; 
+ Thông báo phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng và các nhóm công tác chuyên trách giúp việc cho Hội đồng
 - Các nhóm công tác chuyên trách ký kết hợp đồng thực hiện công việc với Ban giám hiệu
	- Chủ tịch Hội đồng
- PT: Trưởng Ban thư ký
- PT: Thư ký nhóm 
- SP:Kế hoạch thực hiện kiểm định chất lượng GDNN 2022

	Thời gian từ 01/6/2023 đến 31/6/2023
	- Các nhóm công tác chuyên trách làm việc: 
     + Xây dựng kế hoạch công tác; 
     + Thu thập thông tin và minh chứng;
     + Phân loại tiêu chí các thông tin và minh chứng thu được
     + Mô tả thông tin và minh chứng thu được thông qua mẫu 3. Bảng mã Minh chứng;
     + Phân tích, lý giải các kết quả thu được.
     + Đánh giá, xác định mức độ đạt được theo từng chỉ số, tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định chất lượng dạy nghề có liên quan; phân tích, chỉ rõ các điểm mạnh, tồn tại và nguyên nhân; đề xuất kế hoạch hành động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động theo mẫu 2: Báo cáo đánh giá chi tiết tiêu chí
     + Viết báo cáo phân đoạn các tiêu chí được phân công 
     + Hoàn thiện công việc thu thập minh chứng, hoàn thiện báo cáo phân đoạn các tiêu chí được phân công gửi về phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng. Chậm nhất ngày 01/11/2022
	- PT: Trưởng nhóm và Thư ký nhóm công tác chuyên trách 
- SP: bản kế hoạch công tác của nhóm; các loại minh chứng cần thu thập;
 - SP: Báo cáo phân đoạn tự kiểm định được phân công kèm theo các minh chứng thu thập được

	Thời gian từ 01/7/2023 đến 15/7/2023
	- Họp Hội đồng tự kiểm định: 
     +Xác định các vấn đề phát sinh từ các thông tin và minh chứng thu được 
     + Xác định nhu cầu thu thập thông tin bổ sung;
     + Kiểm định đánh giá chất lượng GDNN năm 2022
     + Đề nghị nhóm cần chỉnh sửa báo cáo phân đoạn của nhóm và bổ sung các minh chứng cần thiết
	- Chủ tịch Hội đồng
- PT: Trưởng Ban thư ký 
- SP: 
     + Điểm đánh giá sơ bộ CLGDNN 2022
     + Xác định nhóm chuyên trách cần điều chỉnh, bổ sung minh chứng

	Thời gian từ 16/7/2023 đến 31/10/2023
	- Các nhóm công tác chuyên trách làm việc: 
     + Thu thập xử lý thông tin bổ sung; 
     + Các cuộc họp bổ sung;
     + Kiểm tra lại các thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo tự kiểm định;
     + Hoàn chỉnh các báo cáo phân đoạn các tiêu chí được phân công 
- Hoàn thiện báo cáo phân đoạn tự kiểm định gửi về phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng chậm nhất đến hết ngày 01 tháng 12 năm 2022
	-PT: Trưởng các nhóm công tác chuyên trách và thư ký nhóm
 -Điểm đánh giá chính thức CLGDNN 2022
-SP: Các báo cáo phân đoạn các tiêu chí đã chỉnh sửa và minh chứng bổ sung.

	Thời gian từ 1/11/2023 đến 15/11/2023
	- Tổng hợp báo cáo tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của trường năm 2022 
- Họp Hội đồng tự kiểm định thông qua dự thảo báo cáo tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2022. 
- Chỉnh sửa bổ sung để hoàn thiện báo cáo
	-PT: Hội đồng tự kiểm định 
-PT: Trưởng ban thư ký
 -SP: Bản dự thảo báo cáo tự kiểm định chất lượng và minh chứng.

	Thời gian từ 16/11/2023 đến 30/12/2023
	- Hoàn thiện báo cáo tự kiểm định
- Họp Hội đồng tự kiểm định để thông qua báo cáo tự kiểm định 
- Gửi báo cáo tự kiểm định về sở Lao động Thương binh và xã hội, Tổng cục dạy nghề - Bộ Lao động Thương binh và xã hội.
	 - PT: Trưởng ban thư ký 
- Hội đồng tự kiểm định
 - SP: Báo cáo tự kiểm định



8. Kinh phí phục vụ hoạt động tự kiểm định 
Nội dung và mức chi hoạt động tự kiểm định chất lượng dạy nghề được áp dụng theo hướng dẫn của công văn số 3378/LĐTBXH-TCDN ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn nội dung và mức chi đối với hoạt động tự kiểm định chất lượng dạy nghề. 
- Chi thù lao cho Hội đồng kiểm định chất lượng dạy nghề; viết chuyên đề, báo cáo tổng thuật, điều tra, khảo sát phục vụ viết báo cáo kết quả tự kiểm định: mức chi áp dụng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTCBKHCN của Liên Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước theo thông tư 55/2015/TTLTBTC-BKHCN ngày 22/4/2015 
- Kinh phí chi hoạt động tự kiểm định chất lượng dạy nghề của cơ sở dạy nghề thực hiện theo quy định hiện hành. 
Để thực hiện tốt và có hiệu quả công tác thu thập minh chứng cho Báo cáo Tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp của trường, Ban giám hiệu đề nghị các thành viên của Hội đồng Tự đánh giá chất lượng trường và các nhóm chuyên trách giúp việc cho Hội đồng nghiêm túc thực hiện Kế hoạch này./.
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